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MÔN THI : KOR 161 (N-P) Học kì: II

Thời gian : 18h00 - 20/03/2025   -   Phòng thi 407/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206722739 Nguyễn Ngọc Thiên Ân KOR 161 N K30NHD

2 30206643910 Lưu Thị Mỹ Duyên KOR 161 N K30NHD

3 30206742169 Nguyễn Thị Hồng Duyên KOR 161 N K30NHD

4 30206235790 Nguyễn Thị Minh Hà KOR 161 N K30NHD

5 30204630701 Trần Thị Mỹ Hạnh KOR 161 N K30NHD

6 30216752955 Hồ Viết Hoàng KOR 161 N K30NHD NỢ HP

7 30206743007 Bùi Thị Trúc Ly KOR 161 N K30NHD

8 30206659538 Trần Ngô Gia Mỹ KOR 161 N K30NHD NỢ HP

9 30206754936 Trần Ty Na KOR 161 N K30NHD

10 30206759237 Võ Thị Thùy Ngân KOR 161 N K30NHD

11 30206752033 Phạm Thị Bích Ngọc KOR 161 N K30NHD

12 30200340572 Trần Thị Ánh Nguyệt KOR 161 N K30NHD

13 30206754952 Nguyễn Thị Minh Nguyệt KOR 161 N K30NHD

14 30206547549 Võ Thị Yến Nhi KOR 161 N K30NHD
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



2/5

MÔN THI : KOR 161 (N-P) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 20/03/2025   -   Phòng thi 407/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206724185 Phan Ý Nhi KOR 161 N K30NHD

2 30206525709 Nguyễn Thị Quỳnh Như KOR 161 N K30NHD

3 30206754964 Trần Quỳnh Như KOR 161 N K30NHD

4 30216764257 Nguyễn Duy Phước KOR 161 N K30NHD

5 30206153605 Bùi Mỹ Quyên KOR 161 N K30NHD

6 30206720562 Lê Thị Như Quỳnh KOR 161 N K30NHD

7 30206754981 Nguyễn Khoa Hồng Thắm KOR 161 N K30NHD

8 30206563654 Nguyễn Phương Thảo KOR 161 N K30NHD

9 30208150092 Trần Thị Phương Thảo KOR 161 N K30NHD

10 30206742879 Nguyễn Hoàng Anh Thoa KOR 161 N K30NHD

11 30207636840 Lê Nguyễn Anh Thư KOR 161 N K30NHD

12 30216753365 Đỗ Văn Thuận KOR 161 N K30NHD NỢ HP

13 30216759281 Lưu Văn Tiến KOR 161 N K30NHD NỢ HP

14 30207136846 Hà Thị Thuỳ Trâm KOR 161 N K30NHD
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



3/5

MÔN THI : KOR 161 (N-P) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 20/03/2025   -   Phòng thi 408/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206726027 Nguyễn Ngọc Bảo Trân KOR 161 N K30NHD NỢ HP

2 30206738159 Lê Thị Thuỳ Trang KOR 161 N K30NHD NỢ HP

3 30208151450 Ngô Phạm Thu Trang KOR 161 N K30NHD

4 30206725745 Nguyễn Ngọc Bảo Trinh KOR 161 N K30NHD

5 30206726746 Phan Thị Thanh Trúc KOR 161 N K30NHD

6 30216729578 Võ Văn Tuân KOR 161 N K30NHD

7 30206740649 Lê Thị Tố Uyên KOR 161 N K30NHD

8 30206764165 Trần Lê Phương Uyên KOR 161 N K30NHD

9 30206753405 Nguyễn Thị Tường Vi KOR 161 N K30NHD NỢ HP

10 30216763847 Võ Mai Ái Vi KOR 161 N K30NHD NỢ HP

11 30206526597 Nguyễn Nhật Vy KOR 161 N K30NHD

12 30206751661 Bùi Thị Vy KOR 161 N K30NHD

13 30206724005 Võ Thị Hồng Ân KOR 161 P K30NHD

14 28204603016 Nguyễn Phương Anh KOR 161 P K29NHT
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ
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4/5

MÔN THI : KOR 161 (N-P) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 20/03/2025   -   Phòng thi 408/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30205060652 Nguyễn Nữ Ngọc Ánh KOR 161 P K30NHT NỢ HP

2 30206722065 Ngô Quỳnh Duyên KOR 161 P K30NHD

3 30206764802 Nguyễn Đỗ Ngọc Hà KOR 161 P K30NHT

4 30206764977 Nguyễn Thị Thu Hằng KOR 161 P K30NHD NỢ HP

5 30206764145 Mai Tuyết Hạnh KOR 161 P K30NHD

6 30208141455 Trương Thị Hồng Hạnh KOR 161 P K30NHT

7 30206764302 Đỗ Thị Thanh Hiền KOR 161 P K30NHT

8 30206752657 Nguyễn Thị Mai Hiếu KOR 161 P K30NHD

9 30206631111 Phạm Thị Khánh Hương KOR 161 P K30NHD

10 30206659480 Hà Thị Ngọc Huyền KOR 161 P K30NHT NỢ HP

11 30206753489 Nguyễn Thị Thu Huyền KOR 161 P K30NHD

12 30206721882 Trần Thị Thanh Kiều KOR 161 P K30NHD

13 30206745477 Nguyễn Thị Lan KOR 161 P K30NHD

14 30206750184 Trần Thị Thuý Lành KOR 161 P K30NHD
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



5/5

MÔN THI : KOR 161 (N-P) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 20/03/2025   -   Phòng thi 414  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206652531 Trần Thị Xuân Mai KOR 161 P K30NHD

2 30216728115 Nguyễn Hưng Khánh Nhân KOR 161 P K30NHD

3 30206551456 Phạm Thị Yến Nhi KOR 161 P K30NHD

4 30206728891 Trần Thị Hà Nhi KOR 161 P K30NHD

5 30206749307 Phan Thị Yến Nhi KOR 161 P K30NHD

6 30206754953 Đặng Ngọc Thảo Nhi KOR 161 P K30NHD

7 30204652091 Nguyễn Thị Ngọc Như KOR 161 P K30NHD

8 30206754962 Nguyễn Thị Quỳnh Như KOR 161 P K30NHD

9 28203680336 Nguyễn Thị Mỹ Phúc KOR 161 P K29NHB

10 28216735929 Đoàn Duy Tấn KOR 161 P K28NHD NỢ HP

11 28206754417 Nguyễn Hoàng Như Thảo KOR 161 P K28NHB

12 26207227831 Nguyễn Thị Anh Thư KOR 161 P K28NHB

13 30206754990 Nguyễn Huỳnh Minh Thư KOR 161 P K30NHB

14 26203824795 Trần Thị Mai Thương KOR 161 P K26NHB
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


